
SỞ Y TẾ GIA LAI 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-TTKSBT             Gia Lai, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng mức giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 
 

 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật 

số 140/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 4702/QĐ-SYT ngày 28 tháng 08 năm 2026 của Sở Y 

tế tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc methadone áp dụng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia 

Lai; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo công khai mức giá và 

việc áp dụng thu giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone tại đơn vị như sau: 

1. Mức giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone (không bao gồm dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà 

nước và dịch vụ theo yêu cầu): 

STT Danh mục 

Chủng loại cụ 

thể/ đặc điểm 

cơ bản 

Đơn vị tính Mức giá Ghi chú 

1 Khám ban đầu 

Khám, điều trị 

nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện bằng 

methadone 

Đồng/lần 

khám/người 
101.000 

Tối đa không 

quá 01 

lần/người/quá 

trình điều trị  

2 Khám khởi liều 
Đồng/lần 

khám/người 
67.000 

Tối đa không 

quá 01 

lần/người/quá 

trình điều trị  

3 
Khám trong quá 

trình điều trị 

Đồng/lần 

khám/người 
52.000 

01 lần/01 tháng 

hoặc khám theo 

yêu cầu  

4 
Khám hoàn thành 

điều trị 

Đồng/lần 

khám/người 
44.000  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Gia-2023-16-2023-QH15-519324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-sua-doi-2024-so-44-2024-QH15-583839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Duong-sat-2025-so-95-2025-QH15-622480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Gia-sua-doi-2025-so-140-2025-QH15-675263.aspx


2 

 

STT Danh mục 

Chủng loại cụ 

thể/ đặc điểm 

cơ bản 

Đơn vị tính Mức giá Ghi chú 

5 
Tư vấn cá nhân 

trước điều trị 

Liệu pháp tâm 

lý (chỉ áp dụng 

biện pháp tư 

vấn) trong điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện bằng 

thuốc 

methadone 

Đồng/lần/người 44.000  

6 

Tư vấn cá nhân 

trong quá trình điều 

trị 

Đồng/lần/người 37.000 

- Không quá 14 

lần/năm trong 

năm đầu điều trị.      

- Không quá 04 

lần/năm từ năm 

thứ hai điều trị. 

- Tư vấn khác 

theo yêu cầu của 

bệnh nhân.  

7 

Tư vấn cá nhân sau 

khi hoàn thành điều 

trị 

Đồng/lần/người 29.000  

8 

Liệu pháp tâm lý 

nhóm (người bệnh 

hoặc gia đình) 

Đồng/lần/người 23.000 

  - Không quá 6 

lần/năm trong 

năm đầu điều trị. 

- Không quá 04 

lần/năm từ năm 

thứ hai điều trị.  

9 

Cấp phát thuốc hằng 

ngày tại cơ sở điều 

trị 

Cấp thuốc 

methadone 

Đồng/lần cấp 

thuốc/người 
18.000  

10 

Cấp phát thuốc hằng 

ngày tại cơ sở cấp 

phát thuốc 

Đồng/lần cấp 

thuốc/người 
18.000  

11 

Cấp phát thuốc 

nhiều ngày tại cơ sở 

điều trị 

Đồng/lần cấp 

thuốc/người 
90.000  

 

12 

Cấp phát thuốc 

nhiều ngày tại cơ sở 

cấp phát thuốc 

Đồng/lần cấp 

thuốc/người 
90.000  

2. Mức giá nêu trên bao gồm 02 yếu tố chi phí trực tiếp hình thành giá: 

a) Chi phí vật tư trực tiếp. 
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b) Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và 

các khoản đóng góp theo quy định, trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ 

sở 2.530.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính phủ. 

3. Thời gian và địa điểm áp dụng 

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2026 (theo ngày ban 

hành Quyết định số 4702/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Gia Lai). 

- Địa điểm áp dụng: Cơ sở điều trị Methadone và các điểm cấp phát thuốc 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai. 

4. Trách nhiệm thực hiện 

- Khoa/Phòng phụ trách điều trị Methadone: Niêm yết công khai bảng giá 

dịch vụ tại nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám, phòng tư vấn và phòng cấp phát 

thuốc; tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc đúng quy trình chuyên môn, đúng 

tần suất quy định. 

- Phòng Tài chính – Kế toán: Phối hợp thực hiện công tác thu, hạch toán, 

mở sổ sách theo dõi và xuất hóa đơn dịch vụ đúng quy định tài chính hiện hành. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo đến các khoa, phòng 

liên quan, viên chức, người lao động và người bệnh/gia đình người bệnh được biết 

và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                    
- Lãnh đạo TTKSBT;     

- Các Khoa, Phòng; 

- Cơ sở điều trị Methadone (để niêm yết); 

- Trang TTĐT đơn vị (để công khai);                                                                                

- Lưu: VT, TCKT.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Truyền 
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